LỚP 5-KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

	Nội dung kiến thức
	Mức độ 1 (Nhận biết)
	Mức độ 2 (Thông hiểu)
	Mức độ 3 (Vận dụng thấp)
	Mức độ 4 (Vận dụng cao)

	1. Tổ chức thông tin trong MTĐT
	Mở được ứng dụng Windows Explorer
Xem được cây thư mục và chuyển đến được thư mục cân làm việc
Mở được tệp văn bản và lưu được tệp văn bản
Tạo được thư mục ND1.Mức1.x
	Giải thích được máy tính lưu trữ thông tin dưới dạng tệp và dùng thư mục để lưu trữ tệp và các thư mục khác
Trình bày được vai trò quan trọng của việc tổ chức thông tin trên đĩa 

Tổ chức được cây thư mục để lưu trữ theo yêu câu . ND1.Mức 2.x

ND1.Mức2.x
	
	

	2. Phân mêm đồ họa: công cụ phun màu và tạo văn bản
	Thực hiện được các bước dùng bình phun màu
Thực hiện được việc chọn định dạng phông chữ trước khi gõ chữ vào khung chữ
Thực hiện được thao tác đưa chữ vào bức tranh bằng một trong hai kiểu viết chữ lên tranh: “không trong suốt” và “trong suốt” ND2.Mức1.x
	Giải thích được các tình huống vẽ tranh bằng bình phun màu
Giải thích được sự khác nhau giữa hai kiểu viết chữ lên tranh: “không trong suốt” và “trong suốt”
ND2.Mức2.x
	Thực hiện được việc kết hợp công cụ phun màu với các công cụ đã học để vẽ được bức tranh theo hướng dẫn
ND2. Mức3 .x
	Thực hiện được việc kết hợp công cụ phun màu với các công cụ đã học để vẽ được bức tranh theo yêu câu hoặc theo trí tưởng tượng.


Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I lớp 5

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng (Chủ đề)
	Số câu

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TH
	TNKQ
	TH
	TNKQ
	TH
	TNKQ
	TH
	TNKQ
	TH

	Tổ chức thông tin trong MTĐT


	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	10%
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần mềm đồ họa: Công cụ phun màu và tạo văn bản


	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	5%
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần mềm đồ họa:Các công cụ trợ giúp chỉnh sửa tranh vẽ.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	5%
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần mềm học tập: Học toán lớp 5
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	5%
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần mềm học tập: tập xây dựng công trình
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	5%
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần mềm học tập: luyện nhanh tay tinh mắt.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	5%
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng gõ phím và tổ hợp phím bằng phương pháp 10 ngón.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	65%
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	5
	
	3
	
	
	
	
	1
	100%
	

	
	Câu số
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	Nhận xét của thầy giáo


Phần I:Trắc nghiệm
Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Trong Microsoft Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì? M1
	A. Màu đỏ
	B. Màu xanh

	C. Màu vàng
	D. Màu hồng
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Câu 2. Đâu là biểu tượng của một tệp văn bản? M2
	A. 
	B. 
	C. 
	D.


Câu 3 . Em nhấn giữ phím nào để vẽ đoạn thẳng nằm ngang và thẳng đứng?M1
	A. Ctrl
	B. Delete

	C. Shift
	D. Alt


Câu 4. Có mấy kiểu lật hoặc quay hình vẽ mà Paint có thể thực hiện? M2
	 A. 1 
	B. 2 
	C. 3 
	D. 4 


Câu 5. Để khởi động phần mềm toán 5 em thực hiện thao tác nào? M1
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A. Nháy chuột trên biểu tượng  
	B. Nháy chuột trên biểu tượng [image: image6.png]


 



	C. Nháy đúp chuột trên biểu tượng [image: image7.png]| » Computer » D » THUCHANHLGPS
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	D. Nháy đúp chuột trên biểu tượng 




Câu 6. Để thoát khỏi phần mềm SAND CASTLE BUILDER em nháy chuột lên dòng chữ nào? M1
	  A. Exit
	B. Play
	C. Clear
	D. Save


Câu 7. Để bắt đầu bài luyện nhanh tay, tinh mắt với phần mềm The Monkey Eyes em nhấn phím nào? M1
	A. F1
	B. F3 

	C. F2
	D. F4.


Câu 8. Hai phím N và V nằm ở hàng phím nào? M2
	A. Hàng phím trên.
	B. Hàng phím cơ sở.

	C. Hàng phím số.
	D. Hàng phím dưới.


II Thực hành; 

Câu 1: M4.Em mở chương trình Microsoft Word, gõ và trình bày bài thơ “Em là hoa hồng nhỏ” theo mẫu:
EM LÀ HOA HỒNG NHỎ
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Em sẽ là mùa xuân của Mẹ

Em sẽ là màu nắng của Cha

Em đến trường học bao điều lạ

Môi hé cười là những nụ hoa

Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ

Em gối đầu trên những dòng thơ

Em thấy mình là hoa hồng nhỏ

Bay giữa trời là tháng ngày qua.

Lưu ý HS: Lưu văn bản trên với tên file là họ tên và lớp vào thư mục THỰC HÀNH LỚP 5 ở ổ D của máy tính. Ví dụ: 
	MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM - LỚP 5 CUỐI HỌC KÌ 1

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	1. Tổ chức thông tin trong MTĐT
	Số câu
	 1
	 
	1
	 
	 
	
	 
	 
	3
	 

	
	Số điểm
	 0.5
	 
	  0.5  
	 
	 
	
	 
	 
	   1  
	10%

	2. Phần mềm đồ họa: công cụ phun màu và xử lí văn bản
	Số câu
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1
	 

	
	Số điểm
	 0.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	   0.5  
	5%

	3. Phần mềm đồ họa: các công cụ trợ giúp chỉnh sửa tranh vẽ
	Số câu
	
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Số điểm
	
	 
	  0.5  
	 
	 
	 
	 
	 
	0.5  
	5%

	4. Phần mềm học tập: Học toán lớp 5
	Số câu
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	
	Số điểm
	 0.5  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   0.5  
	5%

	5. Phần mềm học tập: Tập xây dựng công trình
	Số câu
	 1
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Số điểm
	 0.5
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0.5
	5%

	6. Phần mềm học tập: luyện nhanh tay tinh mắt
	Số câu
	 1
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Số điểm
	 0.5
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	   0.5  
	5%

	7. Kĩ năng gõ phím và tổ hợp phím bằng phương pháp 10 ngón
	Số câu
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1 
	1
	 

	
	Số điểm
	 
	 
	  0.5  
	 
	 
	 
	 
	 6
	   6.5  
	65%

	Tổng
	Số câu
	5
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	1
	9
	 

	
	Số điểm
	2.5  
	   -    
	  1.5  
	    -    
	 0  
	0  
	   -    
	  6.0  
	10
	100%

	
	Tỷ lệ %
	25%
	0%
	15%
	0%
	0%
	00%
	0%
	60%
	100%
	 

	
	Tỷ lệ theo mức
	25%
	15%
	0%
	60%
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số câu
	Điểm
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lí thuyết (10')
	8
	4
	40%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành (25')
	1
	6
	60%
	
	
	
	
	
	
	
	


